TIẾNG VIỆT (TĂNG)

Luyện tập: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

I. Mục tiêu:
- Củng cố và khắc sâu cho HS về từ chỉ hoạt động, trạng thái; tác dụng và cách sử dụng dấu phẩy trong câu.
- Biết xác định từ chỉ hoạt động, trạng thái và đặt câu với từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn.
- GDHS thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu và thích học Tiếng Việt. GD các em chăm làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ, ông bà.
II. Đồ dùng dạy - học:  
· Trình chiếu BT1, 2, 4. 
· Phiếu học tập bài 1, 2, 4
· Bảng nhóm bài 2, 3.
III. Các hoạt động dạy học:

HĐ1. Củng cố kiến thức:
	- Từ chỉ hoạt động, trạng thái là gì? Cho ví dụ.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- Đặt câu có từ chỉ hoạt động, trạng thái mà GV vừa ghi bảng.

- GV nhận xét, sửa cho HS về lỗi diễn đạt.
- Trong câu, dùng dấu phẩy để làm gì?
- Khi đọc gặp dấu phẩy em đọc thế nào?
<> Chốt: 
- Từ chỉ hoạt động, trạng thái là các từ nói về hoạt động, trạng thái của người, vật, …
- Dấu phẩy dùng để tách các bộ phận cùng trả lời cho một câu hỏi trong câu.
	- HS làm việc nhóm đôi.

- Một vài nhóm nêu.
- Lớp nhận xét, đánh giá.
* HS đặt câu với một số từ chỉ hoạt động trạng thái vừa tìm được.
* Dấu phẩy dùng để tách các bộ phận cùng trả lời cho một câu hỏi….
- Phải ngắt hơi khi đọc



HĐ2. Luyện tập
Bài 1. (Trình chiếu + PHT)

Đánh dấu x vào ô trống trước các từ chỉ hoạt động trạng thái trong số các từ sau:

	chạy nhảy
ăn uống

chó  
học              
	đọc
sách vở

đỏ thắm
kêu
	hiền lành

bay

rơi
bơi lội                                    


	- YC HS đọc, xác định yêu cầu đề bài.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng: chạy nhảy, ăn uống, đọc, bay, rơi, học, bơi lội, kêu.
- KKHS giải thích vì sao các từ còn lại không phải là từ chỉ HĐ, trạng thái.

- Thế nào là tự chỉ sự vật?

GV nêu: đỏ thắm, hiền lành là từ chỉ đặc điểm tính chất sẽ học ở bài sau.

<> Chốt: dựa vào nghĩa của từ để xác định từ chỉ HĐ, TT.

MR lên lớp trên còn dựa vào khả năng kết hợp để xác định từ chỉ HĐ, TT.

- YCHS đọc lại các từ chỉ HĐ, trạng thái trong bài 1.

- Em hãy chọn 1 từ chỉ HĐ, TT có trong bài 1 để đặt câu.( Máy chiếu + bảng nhóm)
- HD lớp nhận xét:

+ Câu có từ cần đặt không?

+ ND có diễn đạt 1 ý trọn vẹn không?

+ Câu viết có đúng hình thức không?

<> Chốt: Câu phải có từ cần đặt, ND diễn đạt 1 ý trọn vẹn, viết đúng ngữ pháp.
	- HS xác định đề.

- HS làm bài cá nhân trên PHT(3’)

- HS nêu kết quả.

- HS nhận xét, đánh giá.

* chó, sách vở chỉ sự vật, đỏ thắm nói về màu sắc, hiền lành nói về tính tình.

- HS nhắc lại.

- HS đọc lại bảng từ.
*HS tìm thêm các từ chỉ HĐ, TT khác.

- HS đọc CN, ĐT.

- HS làm CN+ 1 HS lên bảng viết.
* HS đặt nhiều hơn hai câu, câu văn có hình ảnh.
- HS đọc câu của mình.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- Đổi chéo PHT kiểm tra câu văn của bạn.




Bài 2. Gạch chân các từ chỉ HĐ, TT có trong các câu văn, đoạn văn sau: (máy chiếu + phiếu BT + bảng nhóm)

a) Hoa hồng nở đỏ một góc vườn.

b) Chim hót líu lo trên cành cây.
c) Mẹ em vác cuốc ra đồng cuốc ruộng.
d) Sân trường giờ ra chơi rất nhộn nhịp. Các bạn nam đá bóng, đánh bi. Các bạn nữ nhảy dây, đá cầu.
	- YC đọc, xác định đề.

- YC thảo luận làm bài (5’)

- Gọi chữa bài, nhận xét, đánh giá.

- GV chốt đáp án: a) nở, b) hót, c) vác, ra, cuốc; b) đá, đánh, nhảy, đá
<> Để xác định từ chỉ HĐ trạng thái cần dựa vào nghĩa của từ hoặc đặt từ vào trong câu văn cụ thể để xác định.
	- HS đọc, xác định đề bài.

- HS thảo luận nhóm 4 làm bài trên phiếu, 1 nhóm làm bài trên bảng nhóm.
- HS gắn bảng, đọc bài.

- Nhận xét, đánh giá.
* HS nêu từ chỉ trạng thái: nở
* Phân biệt cuốc là từ chỉ sự vật và cuốc là từ chỉ hoạt động.


Bài 3. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau: (Máy chiếu + phiếu BT)
a) Bạn Phương bạn Hà và bạn Đức là HS lớp 2B.

b) Em thường quét nhà quét sân rửa ấm chén vào những lúc rảnh rỗi.

	- Gọi đọc, xác định đề bài.

- Trong câu, dùng dấu phẩy để làm gì?
- HD làm: Đọc kĩ từng câu.

Hoặc gợi ý:

+ Những ai là HS lớp 2B?

+ Bé thường làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

- Nhận xét, đánh giá. Chốt cách điền dấu phẩy đúng.
- YC HS đọc lại các câu đã điền xong dấu phẩy.

<> Chốt dấu phẩy dùng để tách các bộ phận cùng trả lời cho một câu hỏi trong câu, khi đọc gặp dấu phẩy phải ngắt hơi.

- GD HS chăm làm việc nhà.
MR: Có thể dung cách đọc ngắt hơi để xác định vị trí đặt dấu phẩy.
	- HS thực hiện yêu cầu.

- 1HS nhắc lại.
- HS thảo luận nhóm đôi, làm trên PBT.
- 1 nhóm làm bảng nhóm.

* Giải thích lí do điền dấu phẩy.

- Gắn bảng nhóm-> HS dưới lớp nhận xét.
- HS đọc, nhận xét cách đọc ngắt nghỉ của bạn.


HĐ3. Củng cố, dặn dò:

- Tổ chức trò chơi: Diễn kịch câm
- GV hướng dẫn HS cách chơi, luật chơi. (1 HS lên bảng làm động tác – lớp quan sát, đoán từ chỉ động tác của bạn.)

- Nhận xét, đánh giá.
- Hãy đặt một câu nhận xét về tiết học hôm nay của lớp.

- Nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bàí sau: Từ ngữ về học hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
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